Bài tập môn Toán
Bài 1.
1. Viết các số từ 10 đến 20:
………………………………………………………………………………………………
2. Viết các số từ 20 đến 10:
………………………………………………………………………………………………
Bài 2. Số?
	10
	11
	
	13
	
	
	16
	
	
	
	20



Bài 3. Số?
	a)  Số 15 gồm  … chục  và  … đơn vị
     Số 20 gồm  … chục  và  … đơn vị
     Số 14 gồm  … chục  và  … đơn vị
     Số 11 gồm  … chục  và  … đơn vị
     Số 18 gồm  … chục  và  … đơn vị
	b)  Số liền trước của số 13 là ……
     Số liền sau của số 16 là ……
     Số liền sau của số 19 là ……
     Số liền trước của số 18 là ……
     Số liền trước của số 11 là ……


Bài 5. Viết các số 8,  13,  19,  20,  16,  10 theo thứ tự:
1. Từ bé đến lớn: ………………………………………………………………………
2. Từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………...
Bài tập môn Tiếng Việt
A.  Đọc:
              Em đọc:
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng bay vừa thì râm.
B.  Viết:           (Cha mẹ đọc cho học sinh viết các từ theo cỡ chữ nhỏ)
      kiên trì, xanh mướt, chuồn chuồn, diễn viên, buồn phiền, sửa chữa, dưa chuột, vượt khó, trong suốt, bánh cuốn, chuột nhắt, ngạc nhiên, cá mập
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng bay vừa thì râm.




Bài tập môn Toán
Bài 1. Viết tiếp vào chỗ chấm:
	+ Số 18 gồm  …  chục và  …  đơn vị.
+ Số 13 gồm  …  đơn vị và  …  chục.
+ Số 16 gồm  …  chục và  …  đơn vị.
+ Số  …  gồm  2  chục và  0 đơn vị.
+ Số 10 gồm  …  chục và  …  đơn vị.
	+ Số liền trước số 20 là …
+ Số liền sau số 10 là …
+ Số liền trước số 17 là …
+ Số bé nhất có một chữ số là …
+ Số bé nhất có hai chữ số là …



Bài 2. Đặt tính rồi tính:
	12 + 3
	10 + 9
	19 + 0
	19 - 5
	16 - 4
	14 + 4
	17 - 2
	18 - 6

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….



Bài 3. Số?

	10 +  …  = 18
	16 –  … = 13
	14 + 5 = …
	19 – 3 – … = 11



	....  +  3 = 17
	19 – 3 = …
	…  –  5  = 12
	15 + … – 8 = 10




Bài 4. Nối các phép tính có kết quả bằng nhau:


[image: https://docs.google.com/drawings/d/susdt2V9KnDA77bJBbOskcw/image?parent=e/2PACX-1vRtmHUzCIyFHELq4kxCTD11TRiaYU3Qe4tIXwi3rZKo2YxStgHbVHvQUadSXwjgBB7yBaji7iF8msC4&rev=1&h=121&w=676&ac=1]








Bài 5. Nối  [image: https://docs.google.com/drawings/d/sncwlhUfnnSg81afxj9pgcQ/image?parent=e/2PACX-1vRtmHUzCIyFHELq4kxCTD11TRiaYU3Qe4tIXwi3rZKo2YxStgHbVHvQUadSXwjgBB7yBaji7iF8msC4&rev=1&h=31&w=35&ac=1]         với số thích hợp:


	19   < [image: https://docs.google.com/drawings/d/sncwlhUfnnSg81afxj9pgcQ/image?parent=e/2PACX-1vRtmHUzCIyFHELq4kxCTD11TRiaYU3Qe4tIXwi3rZKo2YxStgHbVHvQUadSXwjgBB7yBaji7iF8msC4&rev=1&h=31&w=35&ac=1]



	          <  16[image: https://docs.google.com/drawings/d/sncwlhUfnnSg81afxj9pgcQ/image?parent=e/2PACX-1vRtmHUzCIyFHELq4kxCTD11TRiaYU3Qe4tIXwi3rZKo2YxStgHbVHvQUadSXwjgBB7yBaji7iF8msC4&rev=1&h=31&w=35&ac=1]
	16  <  [image: https://docs.google.com/drawings/d/sncwlhUfnnSg81afxj9pgcQ/image?parent=e/2PACX-1vRtmHUzCIyFHELq4kxCTD11TRiaYU3Qe4tIXwi3rZKo2YxStgHbVHvQUadSXwjgBB7yBaji7iF8msC4&rev=1&h=31&w=35&ac=1]       <  20


[image: https://docs.google.com/drawings/d/soxaZishkVCT5TvZqYItjEg/image?parent=e/2PACX-1vRtmHUzCIyFHELq4kxCTD11TRiaYU3Qe4tIXwi3rZKo2YxStgHbVHvQUadSXwjgBB7yBaji7iF8msC4&rev=1&h=42&w=419&ac=1]

Bài tập môn Tiếng Việt
A.  Đọc:  (Bài tập thực hành TV-T lớp 1 – Tập 2)
- Các em đọc các bài sau:
Cây bàng (trang 4 sách THTV-T)
Chú sóc (trang 5 sách THTV-T)
Đọc sách (trang 10 sách THTV-T)
B.  Viết:  (Bài tập thực hành TV-T lớp 1 – Tập 2)
- Các em đọc các bài sau:
Cây bàng ( trang 4 sách THTV-T)
Chú sóc (trang 5 sách THTV-T)
Đọc sách (trang 10 sách THTV-T)











Bài tập môn Toán
Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:
         a. Số 15 đọc là:
	A. mười năm
	B. mười lăm
	C. một năm


         b. Số nào dưới đây lớn hơn 18?
	A. 19
	B. 16
	C. 10


         c. Kết quả của phép cộng 16 + 3 là:
	A. 17
	B. 18
	C. 19


         d. Kết quả của phép trừ 19 – 9 là:
	A. 10
	B. 9
	C. 11


         e. Kết quả của dãy tính 15 – 5 + 7 là:
	A. 15
	B.  16
	C. 17



Bài 2. Số?
		Số liền trước
	Số đã cho
	Số liền sau

	…..
	11
	…..

	…..
	18
	…..

	…..
	19
	…..

	…..
	15
	…..



		Số liền trước
	Số đã cho
	Số liền sau

	…..
	10
	…..

	…
.
	8
	…..

	…..
	2
	…..

	…..
	17
	…..







Bài 3. Đặt tính rồi tính:
	14 + 3
	15 + 0
	18 – 8
	16 – 5
	11 – 1
	12 + 7
	13 + 5
	19 – 3

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….

	

	
	
	
	
	
	
	



	12 + 3
	19 + 0
	16 – 2
	17 – 4
	18 – 3
	11 + 8
	16 + 1
	17 – 7

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….





Bài tập môn Tiếng Việt
A.  Đọc:  (Bài tập thực hành TV-T lớp 1 – Tập 2)
- Các em đọc các bài sau:
Lừa và Ngựa (trang 12 sách THTV-T)
Thi ca nhạc (trang 14 sách THTV-T)
Gà ấp (trang 18 sách THTV-T)
Dung dăng dung dẻ (trang 20 sách THTV-T)

B. Viết:  (Bài tập thực hành TV-T  lớp 1 – Tập 2)
- Các em viết  các bài sau vào vở Chính tả (ở nhà):
Lừa và Ngựa (trang 12 sách THTV-T)
Thi ca nhạc (trang 14 sách THTV-T)
Gà ấp (trang 18 sách THTV-T)
[bookmark: _GoBack]Dung dăng dung dẻ (trang 20 sách THTV-T)
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